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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương trước thời hạn khi có Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức


 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 225/TTr-PNV ngày 01 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, gồm 4 Chương, 9 Điều.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký. 


Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                                            

- Sở Nội vụ;              
                                                                   
- Sở Tư pháp;
  
- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;                               

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND-UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
; UBND các xã; Các đơn vị trường học thuộc 

UBND huyện;
- Như Điều 3;   

                   
- Lưu: VT, PNV
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Văn Chung
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QUY ĐỊNH

Về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ và nâng lương trước thời hạn khi có thông báo
nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2761/2011/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Sốp Cộp)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng. 
1. Mục đích.
 Việc xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc và cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức tích cực thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
2. Phạm vi áp dụng
Quy định này được áp dụng thực hiện đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã. 
Điều 2. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

1. Đối tượng
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước và xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ trong các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.
b) Những người hợp đồng làm việc theo Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
a) Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Quy định tại Khoản 1 Điều này (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm giữ bậc lương đã được các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, tôn vinh, đánh giá bằng các hình thức sau:
- Huân, Huy chương các loại.
- Anh hùng lao động.
- Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân; Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng khoa học và công nghệ Quốc tế.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội...

- Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký, công nhận ở trong nước và nước ngoài.

- Chủ Đề tài, Dự án cấp Nhà nước; Đề tài, Dự án cấp tỉnh hoàn thành đúng tiến độ và có sản phẩm được nghiệm thu, được đánh giá ở mức độ đạt hoặc được đưa vào áp dụng có hiệu quả dưới dạng văn bản Quy phạm pháp luật.

b) Cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền.

c) Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và tính đến ngày 31 tháng 12 có thời gian được nâng bậc lương sớm tối thiểu phải bằng thời gian để được xét nâng lương theo bậc quy định.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm rà soát danh sách cán bộ, công chức thuộc diện được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo tiêu chuẩn quy định, tương ứng với từng cấp độ thành tích đạt được của mỗi cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Chế độ nâng lương trước thời hạn.

a) Chế độ nâng lương trước thời hạn 12 tháng giành cho cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc được các cấp phong tặng các danh hiệu và giải thưởng cao quý như:

- Huân, Huy chương các loại;

- Anh hùng Lao động;

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

- Được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, tham gia nghiên cứu Đề tài, Dự án cấp Nhà nước hoàn thành đúng tiến độ và có sản phẩm được nghiệm thu, được đánh giá ở mức độ đạt hoặc được đưa vào áp dụng có hiệu quả dưới dạng văn bản Quy phạm pháp luật.

- Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký, công nhận ở trong nước và nước ngoài.  

- Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Khoa học và công nghệ Quốc tế.

b) Chế độ nâng lương trước thời hạn 9 tháng giành cho cán bộ, công chức đạt thành tích xuất sắc được công nhận danh hiệu:

- Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, Bộ, Ngành Trung ương;

- Bằng khen của Bộ, Ngành Trung ương, của UBND tỉnh;

- Chủ Đề tài, Dự án cấp tỉnh hoàn thành đúng tiến độ và có sản phẩm được nghiệm thu, được đánh giá ở mức độ đạt hoặc đưa vào áp dụng có hiệu quả dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật.

c) Chế độ nâng lương trước thời hạn 6 tháng giành cho cán bộ, công chức đạt thành tích xuất sắc được công nhận danh hiệu:

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

3. Đối với danh hiệu thi đua, và hình thức khen thưởng không theo định kỳ hàng năm (Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, cấp Bộ, toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Anh hùng lao động, Huân chương các loại, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Nhà nước…), chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được quy định như sau: 

Nếu thời điểm được công nhận danh hiệu thi đua và được khen thưởng không trùng với xét nâng lương trước thời hạn thì cần đối chiếu cấp độ thành tích đã đạt được với thời gian nâng lương trước thời hạn và thời gian đã giữ bậc lương để xét đưa vào danh sách nâng lương trước thời hạn.

Điều 4. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, nếu trong thời gian giữ bậc lương hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (từ hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm); Tại thời điểm thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu.

Điều 5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện một chế độ nâng lương trước thời hạn có lợi nhất trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo bản Quy định này.
Điều 6. Quy định về cách tính số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:

Số người được nâng lương trước thời hạn hàng năm bằng: 
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức x 5%, nếu có số thập phân từ 5 trở lên thì được làm tròn số bằng cách lấy phần số nguyên cộng thêm 1. 

Các cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức, viên chức từ 6 đến 9 người, cứ 02 năm được 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn.

Các cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức, viên chức dưới 5 người, cứ 03 năm được 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 7. Việc bình xét cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo nguyên tắc:

1. Thực hiện đúng các Quy định tại Khoản 2, Điều 2, Khoản 2, Điều 3 của Quy định này.

2. Xét hết diện có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng mới xét đến diện có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng sau đó là 06 tháng.

3. Nếu có nhiều cán bộ, công chức, viên chức ngang nhau về cấp độ thành tích cao nhất ở chỉ tiêu cuối cùng thì thứ tự ưu tiên như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc lương ngoài thành tích cao nhất được khen thưởng, phong tặng công nhận nêu trên còn có thành tích được khen thưởng, phong tặng, công nhận ở cấp thấp hơn.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi biệt phái, tăng cường cơ sở.

- Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác Đảng và các đoàn thể quần chúng.

- Cán bộ, công chức, viên chức có tuổi đời từ 55 trở lên đối với nam; 50 tuổi trở lên đối với nữ.

- Cán bộ, công chức, viên chức ở các ngạch có hệ số lương thấp.

4. Việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ các Quy định, Hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và bản Quy định này. Người được nâng lương trước thời hạn phải đạt được các quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không vì chỉ tiêu mà xem nhẹ các Quy định tại Điều 2, Điều 3 của bản Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thi hành.

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị do UBND huyện trực tiếp quản lý, Chủ tịch UBND các xã.

Căn cứ vào Điều 2, Điều 3 của bản Quy định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, tổ chức việc rà soát, thống kê, tổ chức họp với tập thể lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp, bình xét những cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) vào trước ngày 10 của tháng thứ 3 mỗi quý. 

Thủ tục đề nghị gồm: 

- Tờ trình gửi Hội đồng xét nâng lương của huyện.

- Biên bản họp bình xét của cơ quan, đơn vị.

- Danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.

- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất của từng cá nhân (02 bản).

- Bản sao các Quyết định Khen thưởng, phong tặng, đánh giá và Thông báo nghỉ hưu (03 bản). 

2. Hội đồng nâng lương của huyện. 

Giao Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng nâng lương có trách nhiệm:

- Tổng hợp hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã gửi đến, rà soát danh sách, đối chiếu với sổ theo dõi nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức, đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước và Quy định tại Điều 2, Điều 3 của bản Quy định này.
- Lập thủ tục trình Hội đồng nâng lương của huyện họp bình xét và lập các thủ tục, hồ sơ báo cáo UBND huyện.

3. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho UBND huyện:

- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn của Hội đồng xét nâng lương của huyện. Lập các thủ tục, hồ sơ theo quy định trình UBND huyện ký ban hành đề nghị Sở Nội vụ, UBND tỉnh xét duyệt.
- Căn cứ phê duyệt của Sở Nội vụ, dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành theo phân cấp. 

Hồ sơ (03 bộ), gồm: Tờ trình của UBND huyện, Biên bản họp xét nâng lương trước thời hạn của Hội đồng xét nâng lương huyện, bản sao quyết định nâng lương gần nhất của các cá nhân, danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn, bản sao các Quyết định, Bằng khen, Phong tặng, đánh giá và Thông báo nghỉ hưu. 

- Thông báo công khai danh sách những cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn để mọi cán bộ, công chức, viên chức được biết.

- Giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy định này được công khai rộng rãi phổ biến đến mọi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và là căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có Thông báo nghỉ hưu.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng  Nội  vụ) xem xét, giải quyết./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Chung
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